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Trang 1 

GIÁO TRÌNH YẾU LƯỢC 

  

T
Thông tin 
căn bản 

Môn học: KINH TẾ VI MÔ 

Mã số:                         (3 tín chỉ = 45 tiết)                             

Giáo viên phụ trách: - Trần Trung Chuyển 

Văn phòng:      Khoa Kinh Tế - Luật 

 

Mô tả giáo 

trình 

Kinh tế vi mô đề cập đến hoạt động của các đơn vị kinh tế riêng lẻ. Kinh tế 

vi mô là môn học kinh tế học căn bản cung cấp cho sinh viên kiến thức đại 

cương về lý luận và phương pháp kinh tế trong lựa chọn để giải quyết ba vấn 

đề kinh tế cơ bản của một nền kinh tế: sản xuất cái gì? sản xuất như thế nào? 

và sản xuất cho ai? 

Môn học khởi đầu với sự nghiên cứu về những cơ sở của cung cầu: vấn đề 

tiêu dùng cá nhân, đặc tính cầu cá nhân và từ đó suy ra cầu của thị trường. 

Nội dung tiếp theo là nghiên cứu về đặc điểm của sản xuất, chi phí, lợi 

nhuận. Các lựa chọn tối ưu hoá lợi nhuận của doanh nghiệp trong thị trường 

cạnh tranh, thị trường cạnh tranh không hoàn hảo và thị trường độc quyền. 

Phần cuối của môn học giới thiệu những vấn đề thất bại của thị trường, thông 

tin và vai trò của chính phủ. 

Vị trí giáo 

trình: 

Môn học Kinh tế vi mô cung cấp các kiến thức nền về kinh tế học trước khi 

sinh viên học các môn chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Kinh tế vi mô và 

kinh tế vĩ mô là môn học kinh tế đại cương nền tảng cho các môn kinh tế ứng 

dụng và các môn về kinh tế kinh doanh được dạy vào học kỳ I và học kỳ II 

của năm thứ II cho sinh viên chuyên ngành kinh tế, phát triển nông thôn. 

Mục đích của 

giáo trình: 

Cung cấp cho sinh viên  những kiến thức cơ bản về nguyên lý kinh tế thị 

trường có sự điều tiết của Nhà nước 

Điều kiện tiên 

quyết 

  Đã học hết môn Toán cao cấp 

  

Sách giáo 

khoa, Sách 

tham khảo, 

Tạp chí: 

 * Giáo trình chính: Kinh Tế Vi Mô – Lê Bảo Lâm (chủ biên) – Đại học Kinh 

Tế  TP. HCM.NXB Thống kê.1999. Số phân loại tại thư viện ĐHAG: 338.5 

L120 (giáo trình này được trích dẫn trong giáo trình yếu lược bằng cách viết 

tắt là “L.B.Lâm”) 

 * Các giáo trình và sách tham khảo: 

1. Kinh Tế Học Vi Mô – Đoàn Thị Mỹ Hạnh, Vũ Việt Hằng – NXB Giáo 

Dục 

2. Câu Hỏi – Bài Tập - Trắc Nghiệm Kinh Tế Vi Mô - Nguyễn Như Ý – 

NXB Thống Kê 1996. 

3. Kinh Tế Học Vi Mô . Bộ Giáo Dục và Đào tạo do N.Đ.Giao chủ biên. XB 

Giáo dục.1999.Số phân loại: 3313133 (trích dẫn vắn tắt là “N.Đ.Giao”) 

4. Nguyên lý kinh tế học Tập I – Mankiw – NXB Thống kê. 

5. Kinh Tế Học Vi Mô. R.Pindyck và D.Rubinfeld do Nguyễn Ngọc Bích và 

Đoàn Văn Thắng dịch từ bản tiếng Anh. NXB Khoa Học và Kỹ Thuật. 1994.  

6. Principles of Economics. G.Lipsey và K.Crystal. Xuất bản lần thứ 9. 

Oxford University Press.1999. Số phân loại: 330 L767 (trích dẫn vắn tắt là 

“Lipsey và Chrystal”). 



Trang 2 

 

Phương pháp 

học: 

Hiện diện: 

Kiểm tra 

* Sinh viên phải có mặt ít nhất 80% thời gian lên lớp, tham gia xây dựng bài, 

có ý kiến đóng góp thảo luận trong lớp 

* Sinh viên phải có đầy đủ 2 điểm kiểm tra tại lớp: 

- Bài kiểm tra 1: nội dung chương 1, 2 và 3 

- Bài kiểm tra 2: nội dung chương  4, 5 

* Kết thúc môn học sẽ có bài thi trắc nghiệm (90 phút, 100 câu hỏi) 

Ôn tập và thi 

Phê điểm, 
tính điểm 

* Sinh viên phải tham dự đầy đủ các buổi ôn tập và thi 

* Điểm sinh viên được chia thành 2 phần: 

-  Phần kiểm tra trên lớp: chiếm 40% số điểm môn học. 

-  Phần thi kết thúc học phần: chiếm 60% tổng số điểm môn học 

-  Ngoài ra: có tính điểm thưởng (tối đa là 1/10) cho những sinh viên 

tích cực tham gia thảo luận trên lớp. 

Kế hoạch lên 

lớp: 

Tiết 1 

Giới thiệu chung về môn học:  

Nội dung và phương pháp học tập, hình thức đánh giá (thảo luận, kiểm tra, 

thi)… 

Tiết 2-3 

 Chương I: Những vần đề cơ bản về kinh tế học 

    Khái niệm về kinh tế học 

            . Kinh tế học là gì? 

            . Kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc 

            . Các yếu tố của hệ thống kinh tế 

            . Chu chuyển của hệ thống kinh tế 

    Ba vấn đề cơ bản và của vai trò thị trường 

            . Ba vấn đề cơ bản của tổ chức kinh tế 

            . Vai trò của thị trường 

Bài đọc và tài liệu tham khảo: 

      - Tài liệu tổng hợp – Môn kinh tế vi mô (Chương 1, Trang 1 - 8) 

- L. B. Lâm: trang 7 - 27 

- N. Đ. Giao: trang5 - 43  

- Pindick và Rubinfeld: trang 22 - 38 

      - Lipsey và Chrystal: trang 1 - 10 

Tiết 4 - 6 

 Chương II: Cung, cầu và giá thị trường 

Thị trường 

1. Mô hình thị trường 

2. Các mô hình thị trường 

Cầu thị trường 

Cung thị trường 

Thị trường cân bằng 

Sự can thiệp của chính phủ vào thị trường 

  Bài đọc và tài liệu tham khảo: 

      - Tài liệu tổng hợp – Môn kinh tế vi mô (Chương 2, Trang1 - 19) 

- L. B. Lâm: trang 28 - 55 

- N. Đ. Giao: trang 44 - 72 

- Pindick và Rubinfeld: trang 39 - 8 



Trang 3 

Tiết 7-15 

Chương III: Lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng 

Phân tích cân bằng tiêu dùng bằng thuyết hữu dụng 

Một số vấn đề cơ bản: biểu đồ hữu dụng, hữu dụng biên 

Nguyên tắc tối đa hóa hữu dụng 

Sự hình thành đường cầu thị trường 

Phân tích cân bằng tiêu dùng bằng hình học 

Một số vấn đề cơ bản: đường đẳng ích, đặc điểm của đường đẳng ích, 

đường ngân sách. 

Nguyên tắc tối đa hóa hữu dụng 

Sự hình thành đường cầu thị trường 

Các vấn đề khác: Đường Engel, Tác động thay thế và thu nhập,  Hiện 

tượng Giffen, Thặng dư tiêu dùng 

Bài đọc và tài liệu tham khảo: 

      - Tài liệu tổng hợp – Môn kinh tế vi mô (Chương 3, Trang 1 - 21) 

- L. B. Lâm: trang 76 - 83 

- N. Đ. Giao: trang 73 - 103 

- Pindick và Rubinfeld: trang 83 - 160 

      - Lipsey và Chrystal: trang 87 - 109 

Tiết 16- 18 Kiểm tra bài số 1: chương 1, 2, 3. 

Tiết 19 - 23 

Chương IV – Lý thuyết về sản xuất và chi phí 

Lý thuyết về sản xuất  

Một số khái niệm về sản xuất:  

Nguyên tắc sản xuất:  

- Đường mở rộng sản xuất. Năng suất theo quy mô 

Lý thuyết về chi phí sản xuất 

Một số khái niệm: chi phí kinh tế và chi phí kế toán, chi phí sản xuất 

và thời gian 

Phân tích chi phí sản xuất trong ngắn hạn: tổng phí cố định, tổng 

phí biến đổi, chi phí trung bình, chi phí biên, quan hệ AC và MC. 

 Chi phí sản xuất trong dài hạn – tính kinh tế theo quy mô 

Bài đọc và tài liệu tham khảo: 

      - Tài liệu tổng hợp – Môn kinh tế vi mô (Chương 4, Trang1 - 23) 

- L. B. Lâm: trang 84 - 114 

- N. Đ. Giao: trang 104 - 160 

- Pindick và Rubinfeld: trang 211 - 307 

      - Lipsey và Chrystal: trang 114 - 133 

 



Trang 4 

Tiết 24- 29 

Chương V: Thị trường cạnh tranh hoàn toàn 

Một số vấn đề cơ bản của thị trường cạnh tranh hoàn toàn 

Phân tích trong nhất thời 

Phân tích trong ngắn hạn: đường cung ngắn hạn của xí nghiệp 

Phân tích trong dài hạn – cân bằng dài hạn: đường cung dài hạn 

Tổ chức sản xuất trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn 

Hiệu quả của thị trường cạnh tranh hoàn toàn và sự can thiệp của 

chính phủ 

Bài đọc và tài liệu tham khảo: 

      - Tài liệu tổng hợp – Môn kinh tế vi mô (Chương 5, Trang 1 - 22) 

- L. B. Lâm: trang 115 - 145 

- N. Đ. Giao: trang 161 - 200 

- Pindick và Rubinfeld: trang 316 - 420 

      - Lipsey và Chrystal: trang 139 - 141 



Trang 5 

Tiết 30- 32 Kiểm tra bài số 2: chương 4, 5. 

Tiết 33 - 38 

Chương VI: Thị trường độc quyền hoàn toàn 

Đặc điểm của thị trường độc quyền hoàn toàn 

Đặc điểm của xí nghiệp độc quyền hoàn toàn 

Phân tích trong ngắn hạn: 

    - Mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận – phân tích bằng đồ thị và phân tích bằng 

đại số. Mở rộng thị trường mà không bị lỗ. tối đa hóa doanh thu. Đạt lợi 

nhuận định mức theo chi phí 

Bài đọc và tài liệu tham khảo: 

      - Tài liệu tổng hợp – Môn kinh tế vi mô (Chương 6, Trang1-25) 

- L. B. Lâm: trang 146 – 171 

- N. Đ. Giao: trang 161 – 200 

- Pindick và Rubinfeld: trang 7 – 13, 425 - 472 

Tiết 39-45 

Chương VII: Thị trường cạnh tranh không hoàn toàn 

Thị trường cạnh tranh độc quyền 

- Đặc điểm, Đường cầu và đường doanh thu biên của xí nghiệp 

Cân bằng trong ngắn hạn và dài hạn của xí nghiệp cạnh tranh độc 

quyền - Cân bằng trong ngắn hạn và dài hạn 

Hiệu quả kinh tế của thị trường cạnh tranh độc quyền 

Thị trường độc quyền nhóm – mô hình Cournot. 

Bài đọc và tài liệu tham khảo: 

      - Tài liệu tổng hợp – Môn kinh tế vi mô (Chương 7, Trang1-18) 

- L. B. Lâm: trang 172 - 196 

- N. Đ. Giao: trang 161- 200 

- Pindick và Rubinfeld: trang 533 - 580 

      - Lipsey và Chrystal: trang 171 - 182 

 Thi kết thúc học phần 

  

 


